
Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ nghề hoạt động xây dựng 
Hạng II, Hạng III - Đợt 01  năm 2019. 

(Kèm theo Quyết định Số: 01/2019/QĐ-VECAS ngày 17 tháng 01 năm 2019)  
 

STT 
Mã số chứng 
chỉ hành nghề 

Họ và tên Ngày sinh 
Số CMND, thẻ 

căn cước 
Trình độ chuyên môn Lĩnh vực hành nghề Hạng 

1 
HTV-00048802 

Phạm Văn Dũng 29/01/1992 142525654 Kỹ sư Kinh tế xây dựng 

Định giá xây dựng 3 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

3 

2 
HTV-00048803 Nguyễn Đình 

Chung 
01/05/1992 174043014 

Kỹ sư xây dựng Quản lý 
xây dựng 

Định giá xây dựng 3 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

3 

3 
HTV-00048804 

Lê Tiến Thơi 24/10/1989 038089004329 
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng 

Định giá xây dựng 2 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

3 

4 
HTV-00048805 

Tô Minh Tân 22/04/1982 031082005554 
Kỹ sư Xây dựng Cảng – 
Đường Thủy 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

2 

5 
HTV-00048806 Nguyễn Đức 

Thắng 
30/06/1990 038090014576 Kiến Trúc Sư Kiến trúc Thiết kế Kiến trúc công trình 2 

6 
HTV-00048807 Nguyễn Huy 

Hoàng 
30/09/1991 001091022065 

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng 

Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng- công nghiệp 

2 

7 
HTV-00048808 

Tưởng Duy Quyết 06/01/1991 017033055 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

8 
HTV-00048809 

Phạm Hồng Độ 10/02/1991 122006068 
Kỹ sư cấp thoát nước 
Cấp thoát nước 

Thiết kế cấp - thoát nước công 
trình 

2 

9 
HTV-00048810 Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh 
26/12/1990 012790395 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng 3 

10 
HTV-00048811 

Ngô Anh Tuấn 20/04/1989 197196765 
Kỹ sư cầu Xây dựng Cầu 
- Đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

3 

11 
HTV-00048812 

Trần Nguyên An 31/07/1992 091691841 
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

3 

12 
HTV-00048813 

Lê Quốc Trọng 26/09/1991 034091002420 
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

3 

13 HTV-00048814 Bùi Văn Tú 11/08/1992 187174272 
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

3 

14 HTV-00048815 
Nguyễn Phương 
Thuý 

10/09/1982 182384560 
Kỹ sư thủy lợi - Ngành 
Thủy văn – môi trường 

Thiết kế xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật   

2 

15 HTV-00048816 
Nguyễn Phan 
Trường Minh 

14/08/1986 001086009940 
Kỹ sư Xây dựng đường 
bộ và sân bay 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

16 HTV-00048817 Hoàng Chí Duy 21/04/1986 001086024930 
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

17 HTV-00048818 
Trịnh Thị Ngọc 
Thúy 

11/01/1989 186477353 
Kỹ sư Xây dựng cầu - 
Đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

18 HTV-00048819 Tăng Xuân Sơn 18/06/1988 030088005605 
Kỹ sư Xây dựng cầu - 
Đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

19 HTV-00048820 Lưu Thanh Tùng 04/05/1986 012661307 
Kỹ sư Xây dựng cầu - 
Đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

20 HTV-00048821 Đặng Văn Diện 18/01/1991 122043683 Kỹ sư Kỹ thuật địa chất Khảo sát địa chất công trình 3 

21 HTV-00048822 Bùi Thanh Sơn 18/05/1992 038092004836 
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

3 

22 HTV-00048823 Phạm Minh Công 25/11/1984 013475711 
Kỹ sư xây dựng đường ô 
tô và sân bay - Ngành 
Xây dựng Cầu - Đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

23 HTV-00048230 Đặng Quang Luật 15/03/1984 040084000561 
Kỹ sư cầu đường Xây 
dựng Cầu - Đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

24 HTV-00048824 Tống Anh Tuấn 26/06/1987 036087004927 
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

25 HTV-00032692 Đoàn Văn Thắng 10/08/1980 013120730 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

26 HTV-00008879 
Thạch Việt 
Dương 

24/09/1983 012999275 
Kỹ sư tự động hóa thiết 
kế cầu đường - Ngành 
Xây dựng cầu dường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 



27 HTV-00048229 
Trương Phương 
Nam 

16/08/1985 017479288 
Kỹ sư xây dựng cầu hầm 
- Ngành Xây dựng câù 
đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

28 HTV-00048237 Phạm Văn Trường 09/04/1981 111545692 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

29 HTV-00048231 Hoàng Anh Dũng 06/06/1985 001085003710 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

30 HTV-00048232 Phạm Bá Thuyết 14/12/1984 012896028 
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình- Cầu đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

31 HTV-00048234 Nguyễn Thị Thủy 31/12/1979 038179002232 
Kỹ sư Xây dựng  cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

32 HTV-00032691 Phạm Văn Sơn 08/05/1980 011080000009 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

33 HTV-00048233 Lê Hồng Văn 10/06/1977 011869829 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

34 HTV-00032690 Phạm Chiến Công 09/09/1980 013335484 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

35 HTV-00048825 Hoàng Xuân Long 01/11/1984 013357331 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

36 HTV-00048826 
Phạm Minh 
Quang 

23/12/1991 034091006208 
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình giao thông 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

37 HTV-00048827 Lê Hữu Cường 06/05/1993 001093012326 
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

3 

38 HTV-00048828 
Nguyễn Hoàng 
Việt 

08/03/1993 012956400 Kỹ sư kỹ thuật đô thị 
Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

3 

39 HTV-00048829 Cao Anh Phong 23/11/1990 145365260 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

40 HTV-00048830 
Nguyễn Văn 
Hùng 

05/10/1988 121975131 
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

41 HTV-00008891 
Nguyễn Thị Minh 
Châu 

07/03/1979 001179003034 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường 

Định giá xây dựng 3 

42 HTV-00008849 
Nguyễn Việt 
Hưng 

27/03/1981 030081001560 
Kỹ sư công trình giao 
thông công chính Ngành 
xây dựng cầu đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

43 HTV-00008865 
Nguyễn Quý 
Ngọc 

17/05/1983 001083007087 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

44 HTV-00048352 Phạm Văn Tiến 12/08/1987 142240818 
Kỹ sư cơ sở hạ tầng giao 
thông 

Thiết kế xây dựng  công trình 
giao thông 

2 

45 HTV-00048832 
Phạm Thanh 
Trung 

23/02/1988 013656237 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

46 HTV-00048833 Đặng Huy Thành 27/08/1992 012961174 
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

3 

47 HTV-00008862 Võ Đình Khánh 24/08/1982 017479602 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

48 HTV-00008860 Cao Lê Hải 05/05/1986 013468089 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

49 HTV-00048834 
Phan Thị Thanh 
Nhã 

26/04/1976 011828926 
Kỹ sư xây dựng cầu - 
đường bộ 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

50 HTV-00008872 Nguyễn Tiến Lực 15/10/1985 034085002760 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

51 HTV-00008874 Vương Việt Sơn 29/06/1983 001083007209 
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

52 HTV-00028749 
Nguyễn Công 
Vương 

28/12/1988 B7353676 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

53 HTV-00008901 Nguyễn Bá Hùng 25/04/1982 040082000900 

Kỹ sư quy hoạch và 
quản lý đô thị - Ngành 
Kỹ thuật khai thác kinh 
tế  vận tải 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

54 HTV-00008873 Lưu Trung Hiếu 18/11/1987 080837676 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

55 HTV-00048357 Văn Anh Tuấn 06/12/1984 011084000003 
Kỹ sư hạ tầng kỹ thuật 
đô thị 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

56 HTV-00048835 Trần Đăng Kiểm 20/02/1992 163029978 
Kỹ sư xây dựng công 
trình giao thông 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

3 

57 HTV-00048836 Lê Việt Hùng 28/06/1991 001091021277 
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

3 

58 HTV-00048339 Vũ Tuấn Anh 30/12/1979 001079021895 
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

59 HTV-00048341 Phạm Văn Long 05/09/1986 034086008529 
Kỹ sư Cơ sở hạ tầng giao 
thông 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

60 HTV-00008900 Lê Toàn Thắng 20/08/1975 011706275 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

61 HTV-00048343 
Nguyễn Thế 
Trường 

14/01/1978 012020307 
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

62 HTV-00048837 Đoàn Tất Thắng 23/05/1970 001070003756 Kiến trúc sư Kiến trúc Thiết kế kiến trúc công trình 2 



63 HTV-00038054 Đặng Bá Hưng 05/01/1989 031511118 
Kỹ sư xây dựng công 
trình thủy 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

64 HTV-00038056 Phạm Xuân Linh 29/08/1989 151715182 
Kỹ sư xây dựng cảng  - 
đường thủy 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

65 HTV-00008117 
Nguyễn Quảng 
Nam 

14/10/1973 026073000007 

Kỹ sư Tự động hóa xí 
nghiệp công nghiệp - 
ngành điện khí hóa và 
cung cấp điện 

Định giá xây dựng 2 

66 HTV-00008116 Đỗ Ngọc Bá 10/10/1986 131443964 
Kỹ sư hệ thống điện 
ngành thiết bị điện - điện 
tử 

Định giá xây dựng 3 

67 HTV-00048838 Trần Đình Thắng 18/02/1978 001078006868 
Kỹ sư Kỹ thuật Tài 
nguyên nước 

Giám sát xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông 
thôn 

3 

68 
HTV-00048839 Phùng Minh 

Lượng 
16/09/1965 111731544 Kỹ sư Thủy lợi 

Thiết kế công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn 

2 

Thiết kế xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật   

2 

69 
HTV-00048840 

Đỗ Trung Hưng 18/07/1969 111539084 Kỹ sư Thủy lợi 

Thiết kế công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn 

2 

Thiết kế xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật   

2 

70 HTV-00048841 Lê Xuân An 05/07/1964 111731551 
Kỹ sư Địa chất công 
trình 

Khảo sát địa chất công trình 2 

71 HTV-00048842 Nguyễn THị Hoa 05/10/1984 013462885 
Kỹ sư công trình thủy 
điện 

Thiết kế công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn 

2 

72 
HTV-00048843 Nguyễn Đức 

Quyền 
12/07/1991 125401251 

Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng 
đô thị 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

3 

Thiết kế quy hoạch xây dựng 3 

Thiết kế xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật   

3 

73 
HTV-00013167 Nguyễn Huy 

Hoàng 
05/09/1980 001080012160 

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường 

Định giá xây dựng 3 

Thiết kế xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật   

3 

74 
HTV-00005163 Nghiêm Minh 

Phúc 
18/09/1991 001091013866 

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật giao thông 

Định giá xây dựng 3 

Thiết kế xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật   

3 

75 
HTV-00048844 

Nguyễn Huy Hải 20/05/1981 111652853 Kiến trúc sư Kiến trúc 
Thiết kế quy hoạch xây dựng 2 

Thiết kế kiến trúc công trình 2 

76 
HTV-00048845 Nguyễn Khánh 

Linh 
05/02/1988 112261422 

Kiến trúc sư kiến trúc 
công trình 

Thiết kế Kiến trúc công trình 2 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - Công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

3 

Quản lý Dự án 2 

77 
HTV-00048846 Nguyễn Đức 

Ngọc 
31/10/1986 100879200 

Kiến trúc sư Kiến trúc 
công trình 

Thiết kế kiến trúc công trình 2 

78 
HTV-00048847 

Phạm Đức Tú 30/10/1981 111334400 
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp 

Định giá xây dựng 2 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

2 

79 HTV-00002189 Nguyễn Tú Ngọc 24/04/1980 017080000069 
Kỹ sư xây dựng Xây 
dựng DD&CN 

Quản lý dự án 2 

80 HTV-00048848 Lê Đức Nguyên 12/11/1989 101061604 
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng 

Định giá xây dựng 3 

81 
HTV-00048849 Nguyễn Quang 

Vinh 
08/11/1977 100650766 

Kỹ sư xây dựng xây 
dựng ngành Môi trường 
nước và Cấp thoát nước 

Quản lý dự án 2 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

2 

Định giá xây dựng 3 

82 HTV-00017758 Cao Văn Hoàn 12/09/1979 151210508 
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp 

Quản lý Dự án 2 

83 
HTV-00048851 Nguyễn Hồng 

Hương 
19/02/1981 001181011058 Kỹ sư kinh tế xây dựng 

Quản lý Dự án 2 

Định giá xây dựng 2 

84 HTV-00048852 Phạm Thái Ninh 20/05/1981 100802848 
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp 

Quản lý Dự án 2 

85 HTV-00048853 Nguyễn Văn Hiệu 05/12/1981 030081005134 
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp 

Quản lý Dự án 2 



86 HTV-00048854 Nguyễn Thế Bằng 18/04/1986 162578596 
Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình Xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

2 

Quản lý dự án 2 

87 HTV-00048855 Nguyễn Văn Sỹ 01/01/1976 162065719 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông 

2 

88 HTV-00048856 Phùng Văn Mười 01/06/1977 001077000508 Kỹ sư kinh tế xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

2 

Quản lý dự án 2 

89 HTV-00048857 
Nguyễn Tiến 
Dũng 

02/10/1990 186639350 
Kỹ sư xây dựng Cầu 
Đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
Giao thông 

2 

90 HTV-00005166 Đỗ Văn Hùng 03/05/1986 033086004139 
Kỹ sư xây dựng cầu hầm 
Ngành xây dựng cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

91 HTV-00005171 
Hoàng Ngọc 
Dũng 

05/11/1986 C2320497 
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
hầm - Ngành Xây dựng 
cầu đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

92 HTV-00048858 Trần Đặng Hoàng 03/05/1986 186367500 
Kỹ sư Ngành cầu và hầm 
giao thông 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

93 HTV-00048859 Lê Phạm Tiến 17/07/1986 038086002958 
Kỹ sư xây dựng cầu - 
hầm Ngành Xây dựng 
cầu đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông 

3 

94 HTV-00048297 
Nguyễn Phương 
Thức 

25/05/1982 038082000097 
Kỹ sư xây dựng cầu hầm 
- Ngành Xây dựng cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

95 HTV-00004468 Phạm Văn Dũng 18/02/1984 012395304 xây dựng cầu đường bộ 
Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

96 HTV-00048860 
Bùi Thị Thuý 
Quyên 

22/10/1986 034186001200 
Kỹ sư xây dựng cầu hầm 
- Ngành Xây dựng cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

97 HTV-00004467 
Nguyễn Trung 
Chính 

02/02/1986 186111403 
Kỹ sư Cầu và hầm giao 
thông 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông 

3 

98 HTV-00004453 
Nguyễn Tài Việt 
Nga 

01/05/1980 182179809 
Kỹ sư tự động hoá thiết 
kế cầu đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

99 HTV-00048298 Ngọ Văn Tú 19/01/1985 024085000336 
Kỹ sư xây dựng cầu hầm 
- Ngành Xây dựng cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

100 HTV-00048861 Nguyễn Thế Việt 11/02/1991 187030652 
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

101 HTV-00048862 Nguyễn Thị Ái Ly 26/03/1980 001180012903 Xây dựng cầu đường 
Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

102 HTV-00048863 Phạm Tiến Hải 06/08/1989 012749090 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

103 HTV-00048864 Lê Văn Nguyễn 29/12/1990 038090009938 
Kỹ sư cơ sở Hạ tầng 
Giao thông 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

104 HTV-00000221 
Nguyễn Xuân 
Thủy 

29/03/1976 037076000222 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

105 HTV-00000220 
Nguyễn Mạnh 
Cường 

20/09/1976 012975221 
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

2 

106 HTV-00035343 Trần Minh Đức 09/07/1989 012712804 Kiến trúc sư Kiến truc Thiết kế kiến trúc công trình 2 

107 HTV-00048865 Nguyễn Văn Thái 10/02/1975 011994766 Kỹ sư Hệ thống Điện 
Giám sát công tác lắp đặt thiết 
bị vào công trình 

3 

108 HTV-00048866 Vũ Văn Thọ 11/09/1983 036083003675 
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật điện Công nghệ kỹ 
thuật điện 

Giám sát công tác lắp đặt thiết 
bị vào công trình 

3 

109 HTV-00038150 Phạm Văn Cường 09/01/1974 162016647 
Kỹ sư Hệ thống điện Hệ 
thống điện 

Thiết kế cơ - điện công trình 2 

110 HTV-00038151 
Nguyễn Ngọc 
Thắng 

02/11/1967 111223515 Kỹ sư Tự động Hóa 
Quản lý dự án 2 

Thiết kế cơ - điện công trình 2 

111 
HTV-00038085 

Đỗ Xuân Trường 03/07/1980 111566952 Kỹ sư Hệ thống điện 
Quản lý dự án 2 

Thiết kế cơ - điện công trình 2 

112 
HTV-00038152 

Đặng Hồng Sơn 17/11/1977 011911112 Kỹ sư hệ thống điện 
Quản lý dự án 2 

Thiết kế cơ - điện công trình 2 

113 HTV-00038082 
Nguyễn Văn 
Hoàng 

31/01/1981 017081000081 
Kỹ sư Địa chất công 
trình 

Quản lý dự án 2 



114 HTV-00038084 Kiều Kiên Kường 05/04/1978 013549907 Kỹ sư Hệ thống điện 
Thiết kế cơ - điện công trình 2 

Quản lý dự án 2 

115 HTV-00038081 
Nguyễn Quang 
Hải 

25/08/1985 070699856 Kiến trúc sư Kiến trúc Quản lý dự án 2 

116 HTV-00038080 Hà Thanh Tùng 19/05/1970 013402080 
Kỹ sư điện khí hóa Xí 
nghiệp 

Quản lý dự án 2 

117 HTV-00038083 
Nguyễn Trọng 
Sơn 

10/11/1986 013671019 Kỹ sư Hệ thống điện Quản lý dự án 2 

118 HTV-00038153 Tạ Bá Thuyên 23/03/1979 151179211 Kỹ sư Hệ thống điện Quản lý dự án 3 

119 HTV-00038154 
Nguyễn Thu 
Trang 

21/08/1983 008183000050 Kỹ sư điện Quản lý dự án 2 

120 HTV-00038155 Nguyễn Đức Anh 31/01/1989 073156069 Kỹ sư hệ thống điện Quản lý dự án 2 

121 HTV-00038156 Nguyễn Anh Tuấn 02/10/1982 012048134 Kỹ sư Hệ thống Điện Quản lý dự án 2 

122 HTV-00038157 
Nguyễn Hữu 
Trung 

09/07/1982 001082014356 Kỹ sư hệ thống điện Quản lý dự án 2 

123 HTV-00036566 Vũ Đức Minh 01/10/1973 003073002733 Kỹ sư Hệ thống điện Quản lý dự án 2 

124 HTV-00036569 Trần Bảo Long 16/09/1977 011975534 
Kỹ sư Thiết bị điện, điện 
tử 

Quản lý dự án 2 

125 HTV-00038158 
Nguyễn Kiều 
Thành 

08/05/1981 013653909 Kỹ sư Hệ thống điện 
Quản lý dự án 2 

Thiết kế cơ - điện công trình 2 

126 HTV-00036568 Lê Minh Thu 19/12/1980 171780191 Kỹ sư Hệ thống điện Quản lý dự án 2 

127 HTV-00048867 Lê Đăng Việt 23/04/1990 001090020897 
Kỹ sư công nghệ Kỹ 
thuật Điện, Điện tử 

Quản lý dự án 3 

128 HTV-00048868 Nguyễn Văn Cân 16/04/1961 168414573 
Kỹ sư kinh tế Kinh tế 
vận tải 

Quản lý dự án 2 

129 HTV-00036572 Dương Lê Minh 01/08/1982 111707190 Kỹ sư Hệ thống điện Quản lý dự án 2 

130 HTV-00038160 
Nguyễn Văn 
Tuyến 

12/07/1969 030069003020 
Kỹ sư Quản trị doanh 
nghiệp - Ngành Kinh tế 
kỹ thuật 

Quản lý dự án 2 

131 HTV-00038161 Phạm Văn Hạnh 22/05/1964 017064000005 Kỹ sư Điện Xí nghiệp Quản lý dự án 2 

132 HTV-00038062 Nguyễn Đức Huy 30/09/1989 002089000004 
Cử nhân hệ thống điện 
kỹ thuật điện, điện tử 

Quản lý dự án 2 

133 HTV-00038162 Mai Quang Hải 26/04/1991 017091000128 
Kỹ sư Điện công nghiệp 
và dân dụng 

Quản lý dự án 3 

134 
HTV-00048869 Nguyễn Duy 

Hưng 
16/02/1989 073149408 

Kỹ sư công nghệ Cơ 
Điện tử 

Quản lý dự án 3 

Định giá xây dựng 3 

135 HTV-00048870 
Nguyễn Anh 
Dũng 

01/02/1975 00207500001 
Kỹ sư Xây dựng xây 
dựng dân dụng và công 
nghiệp 

Định giá xây dựng 3 

136 HTV-00048871 
Nguyễn Đức 
Hạnh 

19/12/1970 090569797 
Kỹ sư Điện khí hóa cung 
cấp Điện 

Giám sát công tác lắp đặt thiết 
bị vào công trình 

3 

137 HTV-00048872 Nguyễn Viết Sơn 02/05/1992 031092001857 
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuât Điện tử 

Giám sát công tác lắp đặt thiết 
bị vào công trình 

3 

138 HTV-00038064 Vũ Thế Vinh 29/11/1978 036078000435 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình 2 

139 HTV-00038067 Bùi Nhật Huy 18/04/1980 162216753 Kỹ sư Hệ thống Điện Thiết kế cơ - điện công trình 2 

140 HTV-00038070 Đào Ngọc Quế 23/01/1974 162249321 
Kỹ sư điện khí hóa và 
cung cấp điện 

Thiết kế cơ - điện công trình 2 

141 HTV-00038072 
Phạm Đình 
Nguyện 

12/04/1973 162570328 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình 2 

142 HTV-00038073 Đoàn Trọng Tiến 01/12/1980 162264944 
Kỹ sư hệ thống điện Hệ 
thống điện 

Thiết kế cơ - điện công trình 2 

143 HTV-00036576 
Nguyễn Hữu 
Thắng 

01/09/1987 035087000254 Kỹ sư Kỹ thuật Điện Thiết kế cơ - điện công trình 2 

144 HTV-00036590 Vũ Trung Hiếu 13/02/1982 162351162 
Kỹ sư Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật Điện 

Thiết kế cơ - điện công trình 2 

145 HTV-00038085 Đỗ Xuân Trường 03/07/1980 111566952 Kỹ sư Hệ thống điện 
Giám sát công tác lắp đặt thiết 
bị vào công trình 

2 

146 HTV-00048873 Văn Đình Tuấn 20/10/1988 012651950 
Kiến trúc sư ngành kiến 
trúc công trình 

Thiết kế kiến trúc công trình 2 

147 HTV-00048874 Dương Thị Nga 14/07/1984 030184000047 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình 2 

148 HTV-00048875 Nguyễn Văn Đắc 20/01/1989 173068044 
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng 

Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng- công nghiệp 

2 

149 HTV-00048876 Trịnh Viết Trung 19/04/1987 030087001232 
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng công nghiệp 

Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng- công nghiệp 

2 



150 HTV-00048877 Trần Văn Hiếu 26/01/1986 121670293 
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng công nghiệp 

Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng- công nghiệp 

2 

151 HTV-00048878 Phan Thị Hải 15/03/1990 186852459 
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp 

Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng- công nghiệp 

2 

152 HTV-00048879 
Nguyễn Thị 
Huyền 

08/08/1980 162977459 Kiến trúc sư Kiến trúc Thiết kế kiến trúc công trình 2 

153 HTV-00048880 
Nguyễn Phương 
Thanh 

05/05/1988 070735833 Kiến trúc sư Kiến trúc Thiết kế kiến trúc công trình 2 

154 HTV-00048881 
Nguyễn Nhân 
Quang 

29/09/1983 012252496 
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc 

Thiết kế kiến trúc công trình 2 

155 HTV-00048882 
Nguyễn Hồng 
Khương 

19/11/1986 030086000027 
Kỹ sư Kỹ thuật năng 
lượng 

Thiết kế cơ - điện công trình 2 

156 HTV-00048883 
Nguyễn Đức 
Phương 

26/09/1987 13166724 
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng 

Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng- công nghiệp 

2 

157 HTV-00048884 Ngô Thị Hải 01/04/1988 125294960 
Kiến trúc sư  ngành kiến 
trúc 

Thiết kế kiến trúc công trình 2 

158 HTV-00048885 Lưu Hoàng Lân 27/04/1988 201557972 
Kỹ sư Công nghệ  - Thạc 
sĩ xây dựng dân dụng & 
công nghiệp 

Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng- công nghiệp 

2 

159 HTV-00039952 
Trương Nguyễn 
Trường Lâm 

26/02/1980 205036380 
Kỹ sư Công nghệ Điện 
tử- Viễn thông 

Thiết kế cơ - điện công trình 2 

160 HTV-00048886 
Đinh Công Hồng 
Hải 

01/01/1989 201560369 Kiến trúc sư Kiến trúc Thiết kế Kiến trúc công trình 2 

161 
HTV-00048887 Nguyễn Hạo 

Nhiên 
03/10/1983 211735865 

Kỹ sư xây dựng Xây 
dựng DD&CN 

Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng- công nghiệp 

2 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

2 

 

 


